
PHỤ LỤC SỐ TRANG
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PHỤ LỤC 1

Công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai

Tháng 09/2025

Ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SXD ngày     /9/2025 của Sở Xây dựng 

Các mặt hàng vật liệu xây dựng chủ yếu

NỘI DUNG



2

A Xi măng các loại QCVN 16:2023/BXD

1 Công ty cổ phần Thương mại Xi măng Tây Nguyên

tấn 1.314.814

Giá tại Cảng ở Kho Quy Nhơn 

Lô C2+C3, Đường Võ Thị 

Sáu, Cụm CN Nhơn Bình, 

Phường Quy Nhơn Đông, tỉnh 

Gia Lai

B Gạch xây tường các loại QCVN 16:2023/BXD

1 Gạch Tuynen Công ty cổ phần Phú Bổn

1
viên

80x110x180 1.500

2
" 200x90x50 1.500

2 Gạch Tuynen Công ty TNHH Thái Hoàng QCVN 16:2023/BXD

1 Gạch lỗ lớn /G6LL 
viên 90x130x200 1.852

2 Gạch nửa lớn /GNL 
" 90x130x100 1.111

3 Gạch 06 lỗ nhỏ /G6LN 
" 80x110x180 1.389

4 Gạch nửa nhỏ /GNN
" 80x110x90 833

5 Gạch 02 lỗ 
" 200x90x50 1.296

6 Gạch thẻ đặc 
" 200x90x50 2.037

3

1 viên 90x140x190 2.300

2 " 90x190x390 7.000

3 " 40x90x180 1.500

4

1 viên 90x140x190 2.840

2 '' 8.5x130x200 2.890

3 Gạch 02 lỗ '' 90x190x390 8.400

4 Gạch 03 lỗ '' 150x190x390 12.100

5 Gạch thẻ đặc '' 50x100x200 2.140

C

1

1 đ/m
3 181.818 

Giá bán tại mỏ ở Ia Hiao, tỉnh Gia 

Lai

- Thực hiện theo kê khai giá theo 

Quyết định số 18/2025/QĐ-

UBND ngày 3/9/2025 của UBND 

tỉnh

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại nhà máy thôn 

Chư Wâu, xã Chư A Thai, 

tỉnh Gia Lai 

Tháng 09

(chưa thuế 

VAT)

Cát xây

STT

CÁT CÁC LOẠI

Tiêu chuẩn/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ xuất xứ

Gạch không nung 

Công Ty TNHH MTV Ngọc Anh
QCVN 16:2023/BXD

Giá bán tại nhà máy gạch ở  

Lô C1-1 KCN Trà Đa mở 

rộng, Phường pleiku, Gia Lai

Ghi chúĐơn vị tínhLoại vật liệu xây dựng

PHỤ LỤC 1: CÁC MẶT HÀNG VLXD CHỦ YẾU

Giá bán tại nhà máy gạch ở  

Cụm CN Ia Sao, xã Ia Sao

QCVN 16:2023/BXD

Gạch 06 lỗ 

Gạch 06 lỗ Lô C9, 

 KCN Diên Phú

 Phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH MTV Đông Thanh 

Tây Nguyên

Xi măng Đại Phúc PCB40

Gạch 06 lỗ 

Gạch 02 lỗ 

Gạch 06 lỗ 

Gạch 03 lỗ 

Gạch đặc

Gạch không nung 

Công Ty TNHH MTV Tiến Minh
QCVN 16:2023/BXD

''
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Tháng 09

(chưa thuế 

VAT)

STT
Tiêu chuẩn/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ xuất xứ
Ghi chúĐơn vị tínhLoại vật liệu xây dựng

2 đ/m
3 227.273 

Giá bán tại mỏ ở Xã Ia O, tỉnh 

Gia Lai

- Thực hiện theo kê khai giá theo 

Quyết định số 18/2025/QĐ-

UBND ngày 3/9/2025 của UBND 

tỉnh

3 đ/m
3 245.000 

Giá bán tại mỏ ở Xã chư A Thai 

(Ia Ake cũ), tỉnh Gia Lai

- Thực hiện theo kê khai giá theo 

Quyết định số 18/2025/QĐ-

UBND ngày 3/9/2025 của UBND 

tỉnh

2

1 đ/m
3 227.273 

Giá bán tại mỏ ở Xã Ia O, tỉnh 

Gia Lai

- Thực hiện theo kê khai giá theo 

Quyết định số 18/2025/QĐ-

UBND ngày 3/9/2025 của UBND 

tỉnh

D ĐÁ XÂY DỰNG CÁC LOẠI (Giá bán tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua)

đ/m3 315.000

" 310.000

" 300.000

" 300.000

" 290.000

" 260.000

" 270.000

viên 4.000

đ/m3 300.000

" 370.000

" 540.000

" 500.000

" 400.000

" 400.000

" 380.000

" 335.000

" 340.000

" 335.000

viên 4.000

đ/m3 380.000

" 410.000

Công ty TNHH Trang Xuân Gia Lai

3

Giá bán tại mỏ đá tại Buôn 

Puh Chik, Xã IaRsai, Tỉnh 

Gia Lai

- Thực hiện theo kê khai giá 

theo Quyết định số 

18/2025/QĐ-UBND ngày 

3/9/2025 của UBND tỉnh

Công Ty TNHH Sơn Thạch

Giá bán tại mỏ đá tại 81B Lê 

Đại Hành, Phường Thống 

Nhất, Tỉnh Gia Lai

- Thực hiện theo kê khai giá 

theo Quyết định số 

18/2025/QĐ-UBND ngày 

3/9/2025 của UBND tỉnh

Đá 2x4

Đá 4x6

Đá cấp phối đá dăm 

Dmax 25

Đá cấp phối đá dăm 

Dmax 37,5

Đá chẻ

Đá 1x2

Đá 1x2 

Đá 2x4 

1

Đá 0,5

Đá 1x2 sàng 16 trộn 

BTNN 

Đá 1x2 sàng 19 trộn 

BTNN 

Đá 1x2 sàng 22 trộn 

BTNN 

Đá bột

Công ty cổ phần Thăng Long 2

Đá 1x2

- Giá bán tại mỏ đá tại làng 

Làng Plei mơ nú, Phường An 

Phú,  tỉnh Gia Lai

- Thực hiện theo kê khai giá 

theo Quyết định số 

18/2025/QĐ-UBND ngày 

3/9/2025 của UBND tỉnh

Đá bột

Đá chẻ

Doanh nghiệp tư nhân Hữu Phước ''

Cát tô

Doanh nghiệp tư nhân Hữu Phước ''

QCVN 16:2023/BXD

TCVN7570:2006

Công ty cổ phần khoáng sản THL

Đá 0.5

Đá máy (Giá bán tại mỏ trên phương tiện vận 

chuyển bên mua)

Cấp phối đá dăm Dmax37

Cấp phối đá dăm Dmax25

Đá 2x4

Đá 4x6

''
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Tháng 09

(chưa thuế 

VAT)

STT
Tiêu chuẩn/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ xuất xứ
Ghi chúĐơn vị tínhLoại vật liệu xây dựng

" 380.000

" 380.000

" 390.000

4

đ/m3
320.000

" 200.000

" 300.000

" 190.000

" 280.000

" 180.000

" 250.000

" 180.000

" 270.000

" 170.000

" 250.000

" 170.000

" 160.000

" 170.000

E

đ/m2

370.000

" 470.000

" 335.000

" 575.000

" 335.000

" 580.000

" 340.000

Công ty cổ phần Thiện Phú

Giá bán tại mỏ đá tại làng 

Ring, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai

TCVN7570:2006

Đá mi 0,5x1 - Quy cách

Đá 1x2 - Dmax 19

Đá 1x2 - Dmax 27

Đá 2x4 - Dưới sàng

Đá 2x4 - Trên sàng

Đá 4x6 - Quy cách

Đá 4x6 - Không Quy cách

Đá CP Dmax 25 loại 1

Đá CP Dmax 25 loại 2

Đá CP Dmax 37,5 loại 1

Đá CP Dmax 37,5 loại 2

Đá Granite Xám KrongPa khò mặt 

Đá Granite Xám KrongPa khò mặt 

3

Giá bán tại mỏ đá tại Buôn 

Puh Chik, Xã IaRsai, Tỉnh 

Gia Lai

- Thực hiện theo kê khai giá 

theo Quyết định số 

18/2025/QĐ-UBND ngày 

3/9/2025 của UBND tỉnh

600<dài<=2000mm và 

650<=750mm; dày 20mm

ĐÁ ỐP LÁT - Công Ty TNHH Sơn Thạch QCVN 16:2023/BXD

Giá bán tại 218 Lê Đại Hành, 

P. Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai.

Công Ty TNHH Sơn Thạch

Đá Granite Xám KrongPa đánh 

bóng 

Đá Granite Xám KrongPa đánh 

bóng 

Đá Granite Xám KrongPa đánh 

bóng 

Đá Granite Xám KrongPa khò mặt 

Đá Granite Xám KrongPa khò mặt 

300x300x50mm

400x400x30mm

400x400x50mm

Đá  mi 0,5x1 - 12x17

Đá CP Dmax 37,5 loại 3

Đá bột  (bụi)

Đá 4x6

Cấp phối đá dăm 

Dmax37,5

Cấp phối đá dăm Dmax25

600<dài<=2000mm và 

650<=750mm; dày 30mm

300x300x30mm

600x300x30mm



5

Tháng 09

(chưa thuế 

VAT)

STT
Tiêu chuẩn/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ xuất xứ
Ghi chúĐơn vị tínhLoại vật liệu xây dựng

" 545.000

đ/m3
9.500.000

md 425.000

G

đ/m3 1.150.000

' 1.200.000

' 1.300.000

' 1.400.000

' 1.500.000

' 1.600.000

' 1.750.000

đ/m3 1.300.000

" 1.350.000

" 1.450.000

" 1.550.000

" 1.650.000

" 1.800.000

Lô C58, 

 KCN Diên Phú

 Phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai

Lô E6, đường số 3,

 KCN Đa,

 Phường An Phú, 

tỉnh Gia Lai

2

Bê tông thương phẩm

M250R28

M300R28

M350R28

M400R28

Công ty TNHH XDTM Đại 

Hoàng Hưng Gia Lai

M200R28

1
Công ty cổ phần xây dựng Trung 

Nguyên

M150R28

M200R28

M250R28

M300R28

M350R28

M400R28

Đá Granite Xám KrongPa khò mặt 

Bó vỉa bồn hoa nhám thô

Bó vỉa nhám thô , vát chéo

Giá bán tại 218 Lê Đại Hành, 

P. Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai.

600x300x50mm

100x(150-200-

250)x1100mm

1.000x350x160mm

TCVN9340:2012

M150R28

M100R28
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